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	Số:    /BC-TYT
	Thuận Lợi , ngày 13 tháng 9 năm 2026



BÁO CÁO NHANH
Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và kết quả thực hiện Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn xã Thuận Lợi tuần 37


Kính gửi: - Đảng ủy xã Thuận Lợi; 
- Ủy ban nhân dân xã Thuận Lợi ;
- Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã;
- Phòng Văn hoá - Xã hội;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp;
- Ban điều hành các ấp.

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH- UBND xã Thuận Lợi ngày 02 tháng 06 năm 2026 Phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn xã Thuận Lợi, 
Thực hiện Kế hoạch 123 KH/TYT ngày 17 tháng 08 năm 2026 Triển khai chiến dịch diệt loăng quăng, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thuận Lợi, 
Thực hiện công văn 1622/UBND-VX ngày 18 tháng 08 nam 2026 về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã,
Trạm Y tế xã Thuận Lợi xin lập báo cáo sơ bộ kết quả tình hình dịch bệnh và Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tuần 37 như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Tình hình ca bệnh
	STT
	Ấp 
	Tổng số ca 8 tháng năm 2026  
	Số ca đến 13/9/2026
	Số ca mắc trong tuần 37  
	Số ca mắc 8 tháng  năm 2025 
	Nhân định 

	1
	Thuận Hòa 
	31
	35
	2
	


30 ca
	8 tháng đầu  năm 2026  107 ca tăng 77 ca so với 8 tháng  năm 2025  

	2
	Thuận Hải 
	17
	23
	2
	
	

	3
	Thuận Phú 
	9
	11
	2
	
	

	4
	Làng 3
	26
	33
	5
	
	

	5
	Thuận Thành 
	24
	30
	2
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	107
	132
	14
	30
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhận xét:
Tính đến ngày 13/9/2026, toàn xã ghi nhận lũy tích 132 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 102 ca so với cùng kỳ năm trước). Số ca mắc mới trong tuần 37 tăng 3 ca so với tuần trước tập trung chủ yếu ấp Làng 3 (5 ca) còn lại các ấp rải rác (02 ca), địa phương cần tiếp tục duy trì dồn lực vãng gia diệt lăng quăng và xử lý hóa chất triệt để tại các điểm nóng này nhằm ngăn chặn dịch bùng phát.



BIỂU ĐỒ BÁO CÁO  DỊCH HÀNG TUẦN XÃ THUẬN LỢI 
Nhận xét:
Biểu đồ dịch tễ cho thấy sau khi đạt đỉnh vào tuần 35 (17 ca), số ca mắc mới  giảm ỏ tuần 36, tuy nhiên đến tuần 37 lại tăng lại, ghi nhận 11 ca tại tuần 36, 14 ca ở tuần 37,  Đặc biệt, đường biểu diễn số ca mắc hiện tại đã nằm i ngưỡng cảnh báo dịch (TB+2SD) và cao hơn cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này khẳng định các biện pháp khoanh vùng, can thiệp khẩn cấp thời gian qua đã phát huy hiệu quả, nhưng chưa cao, Tình hình dịch bệnh tại xã đang ở mức trung bình, địa phương cần tiếp tục duy trì nghiêm ngặt công tác giám sát và vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát 



2. Tình hình ổ dịch
	STT
	ẤP 
	Tổng số ổ dịch 8 tháng đầu năm 2026
	Số ổ dịch đến 13/09/2026
	Số ổ dịch tuần 37 
	Số ổ dịch 8 tháng đâu năm 2025
	Nhận định 

	1
	Thuận Thành 
	8
	10
	1
	

10
	8 tháng đầu  năm 2026  50 ổ dịch  tăng 40 ổ dịch  so với 8 tháng  năm 2025  

	2
	Thuận Hòa 
	16
	18
	1
	
	

	3
	Thuận Hải 
	8
	11
	1
	
	

	4
	Ấp Làng 3
	12
	15
	2
	
	

	5
	Thuận Phú 
	6
	7
	1
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	50
	61
	6
	10
	


Nhận xét:
Tính đến ngày 13/9/2026 (tuần 37), toàn xã ghi nhận lũy tích 61ổ dịch sốt xuất huyết (tăng 40 ổ so với cùng kỳ năm 2025). Số ổ dịch mới phát sinh trong tuần duy trì ở mức trung bình  với 6 ổ, phân bố rải rác tại Thuận thành (1 ổ), Thuận Hòa (1 ổ) và Thuận Hải (1 ổ). Làng 3 (2 ổ), Thuận Phú (1 ổ )  tốc độ phát sinh ổ dịch mới đang ỏ mức báo động , gánh nặng bệnh tật lũy kế vẫn tập trung cao tại Thuận Hòa ( 18 ổ ), Thuận thành ( 10 ổ ), Làng 3(15 ổ ), Thuận Hải( 11 ổ), trong tuần Trạm Y tế cần khẩn trương xử lý hóa chất triệt để 6 ổ dịch mới này trong vòng 48 giờ, đồng thời tiếp tục duy trì nghiêm ngặt công tác vãng gia, diệt lăng quăng tại các khu vực trọng điểm để ngăn chặn nguy cơ hình thành các ổ dịch thứ phát.
3. Kết quả hoạt động tại các ấp 
	STT
	THÔN TRƯỚC SÁP NHẬP
	Tổng số hộ
	Kết quả tuần 37
	Tổng cộng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Thuận Thành 
	1234
	155
	546
	44%

	2
	Thuận Hòa 
	1450
	130
	465
	32%

	3
	Thuận Hải 
	1131
	150
	444
	39%

	4
	Ấp Làng 3
	1693
	163
	514
	30,3%

	5
	Thuận Phú 
	872
	80
	389
	44,6%

	
	Tổng cộng
	6380
	678
	2358
	36,9%




Nhận xét:
Lũy kế đến hết tuần 37, công tác vãng gia diệt lăng quăng trên toàn xã đã tiếp cận được 2358 lượt hộ, chính thức đạt tỷ lệ bao phủ 36.9% tổng số hộ dân. Qua số liệu trên cho thấy công tác diệt loăng quăng vệ sinh môi trường chưa đạt kết quả cao, tỷ lệ đạt chưa tới 50 % so với số hộ,  Đề nghị Ban quản lý các ấp, , khẩn trương chấn chỉnh, đôn đốc lực lượng duy trì nghiêm ngặt chiến dịch ra quân hằng tuần, kiên quyết bịt kín các "lỗ hổng" giám sát nhằm bảo vệ vững chắc thành quả chống dịch.
4. Kết quả điều tra chỉ số côn trùng
a. Tại điểm giám sát ấp Thuận Hòa do Trạm Y tế xã Thuận Lợi  điều tra
	TT
	Tháng
	Chỉ số Breteau (BI) Ae. Aegypti
	Chỉ số Breteau (BI) Ae. albopictus
	Chỉ số mật độ muỗi (DI) Ae. aegypti
	Chỉ số mật độ muỗi (DI) Ae. albopictus

	1
	Tháng 1
	20.00
	0,0
	0,5
	0,0

	2
	Tháng 2
	      13.3
	0,0
	0,6
	0,0

	3
	Tháng 3
	10.00
	0,0
	0,6
	0,0

	4
	Tháng 4
	16,6
	0,0
	0,2
	0,0

	5
	Tháng 5
	33,3
	0,0
	0,2
	0,0

	6
	Tháng 6
	30,0
	0,0
	0,8
	0,0

	7
	Tháng 7
	33,3
	0,0
	0,6
	0,0

	8
	Tháng 8
	36,67
	0,0
	0,63
	0,0



Nhận xét:
Kết quả giám sát từ tháng 1 đến tháng 8/2026 cho thấy chỉ số bọ gậy (BI) tại điểm Thuận Hòa có xu hướng tăng liên tục. Chỉ số BI tăng từ 20.00 trong tháng 1 lên 36,67 trong đợt giám sát thứ 8 (tháng 8), luôn duy trì vượt xa ngưỡng nguy cơ truyền bệnh (BI ≥ 20) và tăng từ tháng 5 trở đi. Đi kèm với đó, chỉ số mật độ muỗi (DI) cũng đạt mức trung bình  0,63.
 Các chỉ số côn trùng này phản ánh mật độ véc-tơ ngoài môi trường đang ở mức báo động, giải thích trực tiếp cho đà bùng phát mạnh của số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn và đòi hỏi công tác diệt lăng quăng phải được làm triệt để hơn nữa

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Kết quả chung
− Toàn xã hiện có 6380 hộ dân. Trong tuần 37, hoạt động giám sát dịch tễ, điều tra ca bệnh, xử lý ổ dịch tiếp tục được duy trì; hoạt động tổng vệ sinh môi trường và vãng gia diệt lăng quăng đang được tiếp tục 
− Lũy tích đến hết tuần 37, toàn xã ghi nhận 132 ca mắc sốt xuất huyết và 61 ổ dịch, tăng 77 ca mắc và 40 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần, số ca mắc mới 14 ca và phát sinh 6 ổ dịch mới.
− Ca mắc lũy kế tập trung cao nhất tại  Thuận Hòa (35 ca), Thuận Thành (30ca ) Thuận Hải (23 ca ) , Làng 3 (33 ca) Trong tuần 37, số ca mắc mới chỉ phát sinh cục bộ tại điểm nóng Làng 3 (5 ca) các ấp còn lại 2 ca, 
− Ổ dịch tập trung chủ yếu tại Thuận Hòa ( 18 ổ ),Thuận thành (10 ổ ), Làng 3(15 ổ ), Thuận Hải( 11 ổ), Trong tuần 37, phát sinh thêm 6 ổ dịch phân bố rải rác tại tại Thuận thành (1 ổ), Thuận Hòa (1 ổ) và Thuận Hải (1 ổ). Làng 3 (2 ổ), Thuận Phú (1 ổ )  
− Biểu đồ dịch tễ cho thấy sau khi đạt đỉnh vào tuần 35 (17 ca), số ca mắc mới đã giảm nhưng không đáng kể, ghi nhận 14 ca tại tuần 37. Đường biểu diễn số ca mắc hiện tại đã nằm mức trung bình ngưỡng cảnh báo dịch (TB+2SD) và cao hơn cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này khẳng định dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng cần triển khai quyết liệt hơn công tác xử lý ổ dịch và diệt loăng quăng bọ gậy 
2. Phạm vi triển khai
− Trong tuần 37, toàn xã chỉ thực hiện vãng gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng tại 678 lượt hộ, nâng lũy tích lên 2358 lượt hộ, đạt 36,9% tổng số hộ toàn xã.

− Tỷ lệ bao phủ chung  đạt 36,9% cho thấy  cường độ triển khai chến dịch loăng quăng chưa đạt kết quả cao, trong tuần 37 ra quân chiến dịch diệt loăng quăng cao hơn so với các tuần trước, tuy nhiên sự hưởng hứng của các ban ngành thôn ấp chưa vào cuộc cao chủ yếu là y tế và y tế thôn bản, cộng tác viên dân số ra quân. Qua đây đề nghị các ban ấp, ban ngành phối hợp cùng ra quân chiến dịch hàng tuần để đạt kết quả cao 
3. Đánh giá chung
− Dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng, số ca mắc và ổ dịch phát sinh mới có giảm nhưng chưa đáng kể,  gánh nặng bệnh tật lũy kế vẫn rất cao so với năm 2025.
− Công tác diệt loăng quăng chưa đạt cao do chưa có sự đồng bộ vào cuộc của các ban ấp, người dân còn chủ quan chưa ý thức cao về công tác diệt loăng quăng bọ gậy 
− Sự thiếu đồng bộ này có nguy cơ tạo ra "lỗ hổng" lớn trong công tác phòng dịch. Cần khẩn trương chấn chỉnh, đôn đốc lực lượng kiên quyết duy trì chiến dịch hằng tuần, tuyệt đối không được nới lỏng các biện pháp kiểm soát véc-tơ để bảo vệ vững chắc thành quả chống dịch.
III. KHÓ KHĂN
− Cường độ duy trì chiến dịch diệt lăng quăng chưa cao, lực lượng mỏng dần, phản ánh tình trạng quá tải kéo dài hoặc sự đuối sức, chủ quan của lực lượng tuyến cơ sở.
− Một bộ phận người dân vẫn có tâm lý ỷ lại vào việc phun hóa chất của ngành y tế, chưa tự giác lật úp phế thải và diệt lăng quăng, dễ sinh tâm lý lơ là khi thấy không còn ca bệnh rầm rộ như các tuần trước.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Trung tâm Y tế khu vực Phú Riềng 
− Tăng cường hỗ trợ chuyên môn, giám sát chặt chẽ chất lượng xử lý hóa chất triệt để tại các ổ dịch mới phát sinh trong tuần 37 
− Hỗ trợ rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ số liệu ca mắc, ổ dịch, biểu đồ theo tuần và báo cáo theo ấp ; làm rõ các trường hợp điều chỉnh số liệu trước khi tổng hợp báo cáo.
− Thường xuyên cử cán bộ kiểm tra ngẫu nhiên các chỉ số côn trùng (BI, DI) tại các khu vực đang có dấu hiệu chững lại trong công tác vãng gia.
2. UBND xã Thuận Lợi 
− Chỉ đạo kiên quyết, các ban ngành, thôn ấp đồng loạt ra quân chiến dịch loăng quăng tại các ấp có số ca mắc cao 
− Giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ phải tiếp cận, kiểm tra sát sao kết quả hằng tuần và có biện pháp nhắc nhở nghiêm khắc đối với các Trưởng ấp để xảy ra tình trạng lơ là phòng dịch.
− Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường truyền thông lưu động và huy động tối đa nhân dân tham gia loại bỏ nơi sinh sản của muỗi tại hộ gia đình và khu vực công cộng.
3. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
− Tăng cường truyền thông liên tục trên hệ thống loa phát thanh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết 
− Phối hợp tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom phế thải và xử lý các điểm đọng nước; ưu tiên làm sạch bán kính 200m xung quanh 6 ổ dịch mới phát sinh trong tuần 37, các trường học và chợ.
− Duy trì truyền thông vận động mỗi hộ gia đình cam kết dành 10 phút hằng tuần kiểm tra, súc rửa, lật úp các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng.
4. Ban điều hành các thôn
− Lập danh sách phân công rà soát từng ngõ, gõ từng nhà, bảo đảm không bỏ sót các khu vực rủi ro.
− Duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh môi trường; ưu tiên khu vực vừa ghi nhận ca mắc, ổ dịch mới trong tuần .
− Phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế trong xác minh ca bệnh, điều tra dịch tễ; vận động hộ gia đình mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng y tế tiến hành phun hóa chất dập dịch.
− Thực hiện báo cáo số liệu vãng gia đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; rà soát nguyên nhân các hộ chưa được tiếp cận để có biện pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp.
Trên đây là Báo cáo tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và kết quả thực hiện Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn xã Thuận Lợi tuần 37 của Trạm Y tế Thuận Lợi ./.

	Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, TYT.(Loan )

	PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ






Nguyễn Văn Việt 



Thuận Lợi
TB+1*SD	0	0.64721359549995794	0	0.9477225575051661	0	0	0	0	1.4944271909999158	0	0.64721359549995794	0	0	0	0.64721359549995794	0.64721359549995794	0	0.64721359549995794	0.64721359549995794	0.9477225575051661	1.9416407864998737	2.10384048104053	0.9477225575051661	5.5466401061363024	4.649590136395382	3.8708286933869704	5.3018512172212588	4.7021728866442674	3.1165750888103103	2.5038404810405295	4.1038404810405291	4.3679483388678797	2.8954451150103324	5.1213203435596419	2	1.6366600265340756	2.5401754250991377	0.9477225575051661	2.2247448713915889	3.2247448713915889	3.4736441353327718	3.8708286933869704	2.2944271909999157	2.9165750888103101	1.2472135954999579	3.10384048104053	1.4944271909999158	1.1477225575051659	2	1.7071067811865475	0	0.9477225575051661	TB+2*SD	0	1.0944271909999159	0	1.4954451150103321	0	0	0	0	2.3888543819998316	0	1.0944271909999159	0	0	0	1.0944271909999159	1.0944271909999159	0	1.0944271909999159	1.0944271909999159	1.4954451150103321	3.2832815729997478	3.4076809620810593	1.4954451150103321	8.8932802122726038	7.6991802727907626	5.7416573867739409	8.0037024344425181	7.0043457732885344	4.6331501776206201	3.8076809620810597	5.4076809620810593	6.5358966777357601	3.990890230020665	7.2426406871192848	3	2.4733200530681509	3.6803508501982756	1.4954451150103321	3.4494897427831779	4.4494897427831779	5.5472882706655433	5.7416573867739409	3.1888543819998314	4.4331501776206199	1.6944271909999158	4.4076809620810593	2.3888543819998316	1.6954451150103322	3	2.4142135623730949	0	1.4954451150103321	Năm 2026	2	3	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	4	2	0	4	2	7	4	3	8	5	2	14	12	5	17	11	14	Năm 2025	1	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2	3	1	0	1	3	2	4	4	5	9	7	8	4	5	5	7	3	6	2	1	3	2	3	1	
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